	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHÚ


Số: 115/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Phú, ngày 13 tháng 7 năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Về chi hỗ trợ đầu tư hạ thế điện và đường giao thông nông thôn
cho các xã, thị trấn năm 2009 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 09/7/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chi hỗ trợ đầu tư hạ thế điện và đường giao thông nông thôn cho các xã, thị trấn năm 2009 - 2010; Báo cáo thẩm định số 53/BC-PTP ngày 22/6/2010 của phòng Tư pháp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 09/7/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú về chi hỗ trợ đầu tư hạ thế điện và đường giao thông nông thôn cho các xã, thị trấn năm 2009 - 2010 (có Tờ trình kèm theo). Cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ 30% trên tổng giá trị công trình các công trình hạ thế điện với tổng số tiền là 1.231.202.700 đồng, bao gồm:
	Số TT
	Danh mục dự án
	Quy mô
 đầu tư
	Tổng vốn đầu tư (đồng)
	Vốn phải huy động của nhân dân (đồng)
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)

	
	
	Chiều dài (m)
	Pha
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Xã Phú Lâm
	 
	 
	107.593.000
	75.315.100
	32.277.900

	1
	Tuyến hạ thế Thanh Thọ 3
	497,4
	3
	107.593.000
	75.315.100
	32.277.900

	II
	Xã Phú Lộc
	 
	 
	932.373.000
	652.661.100
	279.711.900

	1
	Đường dây hạ thế tuyến ấp  01 sau TBA Phú Lộc 1.1 (1 x 37,5 KVA)
	1.016,5
	1
	185.342.000
	129.739.400
	55.602.600



	2
	Đường dây hạ thế tuyến ấp 4 xã Phú Lộc
	2.076,2
	1
	389.495.000
	272.646.500
	116.848.500

	3
	Đường dây hạ thế nối tiếp trụ /005 sau TBA Phú Lộc 10 (3 x 37,5 KVA)
	1.036,0
	3
	218.122.000
	152.685.400
	65.436.600

	4
	Đường dây hạ thế tuyến sau TBA Phú Lộc 2.2 (1 x 25 KVA)
	822,0
	1
	139.414.000
	97.589.800
	41.824.200

	III
	Xã Phú Thanh
	 
	 
	210.628.000
	147.439.600
	63.188.400

	1
	Đường dây hạ thế sau TBA Phú Thanh 2009
	830,0
	3
	210.628.000
	147.439.600
	63.188.400

	IV
	Xã Phú Thịnh
	 
	 
	265.895.000
	186.126.500
	79.768.500

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau TBA xã Phú Thịnh
	1.044,0
	1
	265.895.000
	186.126.500
	79.768.500

	V
	Xã Núi Tượng
	 
	 
	596.651.000
	374.945.700
	221.705.300

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV ấp 2A xã Núi Tượng (nhánh 1)
	607,0
	3
	154.251.000
	107.975.700
	46.275.300

	2
	Đường dây hạ thế 0,4 KV ấp 2A xã Núi Tượng (nhánh 2)
	927,0
	3
	199.134.000
	99.567.000
	99.567.000

	3
	Nhánh rẽ hạ thế sau TBA Núi Tượng 7 (3 x 37,5) KVA
	353,0
	3
	87.713.000
	61.399.100
	26.313.900

	4
	Nhánh rẽ hạ thế sau TBA Núi Tượng 6 (3 x 50) KVA
	385,0
	3
	96.195.000
	67.336.500
	28.858.500

	5
	Đường dây hạ thế nối tiếp trụ //065 sau TBA Núi Tượng 1
	286,0
	3
	59.358.000
	41.550.600
	17.807.400

	VI
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	476.188.000
	333.331.600
	142.856.400

	1
	Tổ 1 ấp Thanh Lâm
	536,0
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ 2 và tổ 4 ấp suối Đá 
	712,0
	 
	476.188.000
	333.331.600
	142.856.400

	3
	Tổ 2 ấp Cây Dầu
	246,0
	 
	 
	 
	 

	VII
	Xã Trà Cổ
	 
	 
	585.199.000
	409.639.300
	175.559.700

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV liên xã Trà Cổ - Phú Thanh
	1.015,5
	3
	259.639.000
	181.747.300
	77.891.700

	2
	Đường dây hạ thế 0,4 KV ấp 4 đi suối Mọi sau TBA Tư Tòng 1
	655,5
	1
	152.076.000
	106.453.200
	45.622.800

	3
	Đường dây hạ thế 0,4 KV tổ 4 đi tổ 3 sau TBA Tư Tòng 2
	802,0
	1
	173.484.000
	121.438.800
	52.045.200

	VII
	Xã Phú Lập
	 
	 
	444.999.000
	311.499.300
	133.499.700

	
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau TBA xã Phú Lập
	1.832,0
	1
	444.999.000
	311.499.300
	133.499.700

	IX
	Xã Phú Trung
	 
	 
	114.833.000
	80.383.100
	34.449.900

	
	Đường dây hạ thế nhánh rẽ trụ 109/15B sau TBA Phú Trung 1
	539,0
	3
	114.833.000
	80.383.100
	34.449.900

	X
	Xã Phú Xuân
	 
	 
	236.894.000
	165.825.800
	71.068.200

	
	Đường dây hạ thế sau TBA Phú Xuân 2
	773,0
	3
	134.420.000
	94.094.000
	40.326.000

	
	Đường dây hạ thế sau TBA Phú Thanh 1
	613,0
	3
	102.474.000
	71.731.800
	30.742.200

	Tổng cộng
	 
	 
	3.971.253.000
	2.740.050.300
	1.231.202.700


2. Hỗ trợ 35% trên giá trị xây lắp các công trình GTNT với tổng số tiền là 2.626.505.272 đồng, bao gồm các dự án đã được tỉnh xem xét hỗ trợ:

	STT
	Danh mục công trình
	Quy mô đầu tư
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)

	
	
	
	

	
	
	Chiều dài (m)
	Tổng vốn 

 (đồng)
	Trong đó ND đóng góp (đồng)
	

	
	
	
	
	
	

	I
	Xã Phú Thanh 
	
	      1.572.685.000 
	        380.122.000 
	         472.354.174 

	1
	Đường cầu Suối
	650
	491.785.000
	   171.500.000 
	   149.842.118 

	2
	Đường cắt kiếng
	525
	429.491.000
	   154.832.000 
	   125.278.395 

	3
	Đường trạm y tế
	282
	249.684.000
	     53.790.000 
	     73.174.411 

	4
	Đường số 01 Thọ Lâm
	
	401.725.000
	
	   124.059.250 

	II
	Xã Phú Lâm
	
	  1.356.647.224 
	   426.000.000 
	   414.019.392 

	1
	Đường liên ấp Phương Mai 01, Phương Mai 2
	446
	303.761.770
	   131.000.000 
	     92.629.142 

	2
	Đường số 02 và số 03 ấp Thanh Thọ 1
	594
	346.130.653
	   150.000.000 
	   105.545.755 

	3
	Đường số 05, số 06 ấp Thanh Thọ 2 và số 04 ấp Phương Mai 3
	578
	334.673.055
	   145.000.000 
	   102.111.921 

	4
	Đường số 03 và số 04 ấp Thanh Thọ 3
	
	372.081.746
	
	   113.732.574 

	III
	Xã Phú Xuân
	
	  2.728.095.620 
	   261.284.395 
	   802.938.431 

	1
	Đường Ngọc Lâm 2
	590
	432.769.936
	     76.121.600 
	   133.213.001 

	2
	Đường Ngọc Lâm 2 (nhánh phụ)
	306
	258.169.314
	     45.311.873 
	     79.295.778 

	3
	Đường BTXM Thọ Lâm 3 (đoạn 1)
	452,8
	481.919.121
	     80.735.455 
	   141.287.046 

	4
	Đường BTXM Thọ Lâm 3 (đoạn 2)
	338,86
	352.556.249
	     59.115.467 
	   103.452.068 

	5
	Đường Ngọc Lâm 1
	
	465.404.000
	 
	   143.516.260 

	6
	Đường tổ 5 - Ngọc Lâm 1
	
	201.629.000
	 
	     54.343.684 

	7
	Đường Ngọc Lâm 1 nhánh (1, 2, 3) tổ 3
	
	304.845.000
	 
	     84.890.071 

	8
	Đường vườn xoài ấp Ngọc Lâm 3
	
	230.803.000
	 
	     62.940.522 

	IV
	Xã Nam Cát Tiên
	
	  1.674.685.000 
	   273.816.250 
	   504.140.643 

	1
	Đường tổ 3 ấp 6
	300
	216.443.000
	     54.110.750 
	     66.347.729 

	2
	Đường tổ 3 ấp 8
	300
	226.649.000
	     56.662.250 
	     69.539.714 

	3
	Đường tổ 2 ấp 3
	300
	225.799.000
	     56.449.750 
	     69.274.223 

	4
	Đường tổ 2 ấp 9
	800
	210.920.000
	     52.730.000 
	     63.308.407 

	5
	Đường liên ấp 7
	300
	215.454.000
	     53.863.500 
	     66.043.188 

	6
	Đường ấp 1
	
	375.813.000
	 
	   109.821.600 

	7
	Đường tổ 3 ấp 9
	
	203.607.000
	 
	     59.805.782 

	V
	Xã Phú Sơn
	
	298.960.000
	     64.636.000 
	    90.491.450 

	1
	Đường trạm xá
	226
	167.406.000
	    36.600.000 
	     51.240.700 

	2
	Đường số 01 Phú Lâm 4
	168,5
	131.554.000
	     28.036.000 
	     39.250.750 

	VI
	Xã Phú Điền
	
	319.877.000
	   105.000.000 
	     93.866.150 

	1
	Đường số 01 ấp 2
	2.200
	319.877.000
	   105.000.000 
	     93.866.150 

	VII
	Xã Trà Cổ
	
	814.633.000
	                        -   
	  248.695.033 

	1
	Đường Bàu Minh (đoạn 01)
	
	394.695.000
	 
	   120.382.500 

	2
	Đường Bàu Minh (đoạn 02)
	
	419.938.000
	 
	   128.312.533 

	Tổng cộng
	
	8.765.582.844
	1.510.858.645 
	2.626.505.272 


3. Năm 2010 ngân sách huyện tiếp tục hỗ trợ 30% trên tổng giá trị đối với công trình điện, năm 2011 chỉ hỗ trợ các công trình điện trọng điểm. Đối với các công trình giao thông nông thôn hỗ trợ 40% trên giá trị xây lắp đối với 02 xã Phú Thịnh, Phú Xuân, 20% cho các xã còn lại và 35% cho các công trình giao thông nông thôn trọng điểm của các xã, thị trấn.
Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ các quy định của pháp luật về luật XDCB và tài chính hiện hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện, khi cần phải điều chỉnh mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất trong điều hành và trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú khóa IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 13/7/2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Thảo
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